Nhiệm vụ: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Liên hợp thể thao tỉnh Đắk Nông.



NỘI DUNG NHIỆM VỤ QUY HOẠCH

I.  LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH
1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch
Đắk Nông là một tỉnh ở Tây Nguyên Việt Nam. Tỉnh Đắk Nông được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2004, theo Nghị quyết số 23/2003/QH11 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội trên cơ sở chia tách tỉnh Đắk Lắk thành 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Đắk Nông là tỉnh có khoảng 40 dân tộc sinh sống, trong đó chủ yếu là dân tộc kinh , dân dộc M’nông và dân tộc Nùng, ... Toàn tỉnh có 12 tôn giáo khác nhau nhưng chủ yếu là theo Công giáo, Tin Lành và đứng thứ 3 là Phật giáo. Do đó, vùng đất này có nền văn hóa cổ truyền khá đa dạng của nhiều dân tộc đậm nét truyền thống và bản sắc riêng. 

Xuất phát là một tỉnh nghèo, từ khi thành lập đến nay, Đắk Nông đã và đang mạnh mẽ vươn lên từng ngày hướng tới mục tiêu trở thành một trong những vùng kinh tế năng động nhất Tây Nguyên.

- Ngay từ ngày đầu thành lập Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính Tỉnh với quy mô 95 ha, khu hành chính thị xã 35 ha, khu dân cư Sùng Đức và khu tái định cư Đắk Nia 70ha.

   - Đối với ngành thể dục thể thao, cơ sở vật chất hầu như chưa có gì. Thể thao thành tích cao của tỉnh còn ở trình độ sơ khai, tuy nhiên trong tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc bước đầu đã mang về những thành tích đáng khích lệ. 

 - Thể thao thành tích cao là lĩnh vực luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông quan tâm. Hàng năm, số lượng vận động viên tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực, quốc gia đều tăng và đã có nhiều vận động viên xuất sắc của tỉnh được triệu tập vào các đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia, được phong tặng đẳng cấp kiện tướng, cấp 1 quốc gia góp phần nâng cao vị thế của thể thao tỉnh Đắk Nông. Trong đó, đáng ghi nhận nhất là Huy chương vàng ở hạng cân 63kg tại Giải Vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam lần thứ I năm 2016 của VĐV Vũ Trường Giang. Đặc biệt, tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đạt 01 HCV, 01 HCB và 06 HCĐ, đứng thứ 10/19 các tỉnh khu vực miền núi và đứng thứ 51/65 tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Hoạt động TDTT trong thanh niên, người cao tuổi, trường học, lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên … có sự chuyển biến mạnh mẽ và ngày càng đi vào nề nếp nhất là các môn bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, cầu lông và một số môn thể thao dân tộc…

Cơ sở vật chất và quy hoạch TDTT trong những năm qua được quan tâm. Các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao của tỉnh từng bước được hình thành, cơ bản đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT cho nhân dân. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện TDTT vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, địa hình đi lại còn khó khăn nên phong trào tập luyện thể dục thể thao vẫn còn hạn chế nhất định. 

Do đó, việc quy hoạch và xây dựng Khu Liên hợp thể thao tỉnh Đắk Nông là việc hết sức thiết thực và cấp bách.
2. Căn cứ nghiên cứu quy hoạch:

· Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;
· Luật Quy hoạch đô thị, ngày 17/6/2009;

· Luật Quy hoạch, ngày 24/11/2017;

· Luật Bảo vệ môi trường, ngày 23/6/2014;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch, ngày 20/11/2018; 

· Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-Cp, ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

· Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu  tư xây dựng;

· Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng;

- Thông tư 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí  quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ công văn số 3696/UBND-KTN ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc lựa chọn vị trí và phương án quy hoạch, đầu tư xây dựng sân vận động tỉnh Đăk Nông tại vị trí mới.

- Căn cứ công văn số 1144/SXD-QHKT&PTĐT ngày 27/6/2019 của Sở xây dựng tỉnh Đăk Nông về việc lựa chọn vị trí và phương án quy hoạch, đầu tư xây dựng Sân vận động tỉnh tại vị trí mới.

· Các văn bản pháp lý và quy định có liên quan khác.

2.4. Các cơ sở bản đồ:

· Bản đồ giải thửa và Các dự án đầu tư có liên quan.

· Tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

· Các tài liệu, số liệu điều tra về điều kiện tự nhiên và hiện trạng.

· Bản đồ địa hình hiện trạng tỷ lệ 1/500.
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1. Mục tiêu:

- Cụ thể hoá đồ án quy hoạch chung Đô thị Gia Nghĩa đã được phê duyệt.
· Việc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Liên hợp thể thao tỉnh Đắk Nông nhằm tạo dựng một khu chức năng về hoạt động TDTT phục vụ cho thành phố Gia Nghĩa nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung.
· Xây dựng khu quy hoạch có hệ thống hạ tầng khớp nối các dự án liên quan và gắn kết với hệ thống hạ tầng tại khu vực.
- Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả quỹ đất nhằm tạo ra nguồn lực phát triển địa phương, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội phát triển bền vững;

- Phát triển và hình thành một khu chức năng đô thị được xây dựng theo quy hoạch đảm bảo vệ sinh, môi trường và tiện nghi đô thị.

- Giải quyết cấp bách cơ sở vật chất cho ngành thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông.

· Làm cơ sở pháp lý cho việc lập dự án đầu tư xây dựng các khu chức năng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quản lý đất đai và hướng dẫn xây dựng theo quy hoạch.

2. Nhiệm vụ:

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng khu vực lập quy hoạch.

- Quy hoạch tổ chức không gian, tầng cao, giải pháp kiến trúc công trình công cộng, dịch vụ, cây xanh, các vùng hạn chế xây dựng, vùng bảo tồn.

- Xác định tính chất, chức năng và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của khu vực thiết kế quy hoạch. 

- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: xác định các chỉ tiêu cho từng ô đất, từng lô đất, từng trục đường chính về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình; vị trí, quy mô các công trình ngầm.

- Đưa ra giải pháp quy hoạch mạng lươi hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đảm bảo cập nhật và kết nối đồng bộ với các dự án đã hình thành và các khu chức năng lân cận;  

- Đánh giá môi trường chiến lược.

III. PHẠM VI, RANH GIỚI, TÍNH CHẤT KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

1. Phạm vi, quy mô lập quy hoạch:

· Khu đất quy thuộc phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
· Khu đất quy hoạch có vị trí như sau:

+ Phía Đông 
  
: Giáp suối Đắk Nông.
+ Phía Tây

: Giáp suối Đắk Nông.
+ Phía Bắc

: Giáp suối Đắk Nông.

+ Phía Nam

: Giáp trục đường tránh Gia Nghĩa.
- Quy mô diện tích lập quy hoạch: 28,1 ha.

- Quy mô dân số tính toán lập quy hoạch: 

+ Nhà thi đấu đa năng có kháng đài 4.000 - 5.000 chỗ ngồi.

+ Sân vận động trung tâm có khán đài 15.000 chỗ ngồi.

+ Bể bơi có cầu nhảy và khán đài 1500 chỗ;

+ Sân thể thao cơ bản, bể bơi phổ thông, khu câu lạc bộ, nhà nghĩ cho vận động viên các đội tuyển......

2. Tính chất khu vực lập quy hoạch:

Dự án QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Liên hợp thể thao tỉnh Đắk Nông là dự án đầu tư xây dựng nhằm tạo lập một khu liên hợp thể thao quy mô vùng tỉnh với hệ thống các sân luyện tập thể thao kết hợp nhà thi đấu đa năng, các công trình phụ trợ ... nhằm phục vụ tổ chức các sự kiện thể thao của tỉnh, các hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao và tổ chức nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật của tỉnh. 
IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:

1. Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng:

1.1. Đánh giá sơ bộ điều kiện tự nhiên:
a) Vị trí địa lý: Khu liên hợp thể thao nằm tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
b) Địa hình: Thành phố Gia Nghĩa có địa hình đa dạng và phong phú, có sự xen kẽ giữa đồi núi và thung lũng; độ cao trung bình trên 600m. Địa hình đất đồi đặc trưng vùng Tây nguyên, tương đối phức tạp.

c) Khí hậu: Khu vực quy hoạch thuộc vùng khí hậu cao nguyên, khí hậu tương đối ôn hòa, nhiệt độ trung bình năm là 240C. Khí hậu chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 10, lượng mưa rất lớn ; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, nhiều gió và hơi lạnh, thời tiết khô hạn.
d) Thủy văn – Địa chất thủy văn:


Mạng lưới khe suối 
phía Nam khu vực quy hoạch có lưu lượng nước và tốc độ dòng chảy thay đổi theo mùa.

Nước ngầm chủ yếu vận động, tàng trữ trong tầng Bazan, độ sâu phân bố 15-129mm phụ thuộc vào địa hình khu vực, trữ lượng nước nghèo.

e) Địa chất công trình:

Qua các tải liệu khảo sát cục bộ của một số công trình đã xây dựng và quan sát thực tế cho thấy: cường độ chịu tải nền đất khu vực thị trấn tương đối tốt và ổn định R>2KG/cm2 có thể xây dựng nhà 2-3 tầng mà không phải xử lí nền móng tốn kém.

1.2. Đánh giá hiện trạng khu quy hoạch:

a) Hiện trạng sử dụng đất:


Khu vực quy hoạch có quy mô khoảng 28,1 ha. Khu đất quy hoạch chủ yếu là đất trồng Cà Phê, Điều, cây ăn quả và một số phần là đất trồng cây lâu năm của dân.

b) Hiện trạng dân cư, lao động: 

Điều tra thống kê để đưa ra các số liệu về dân cư và lao động trong khu vực lập quy hoạch: tổng số hộ, số người (độ tuổi, giới tính, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, các đặc trưng văn hóa, các yếu tố xã hội khác...).

- Tỷ lệ tăng: Chủ yếu tăng cơ giới, di dân từ các vùng khác đến.
- Mật độ phân bố: 1,1 %.

- Tỷ lệ tăng: 5,8 %.

- Mật độ: 278 người /1km2.

c) Hiện trạng các công trình kiến trúc: 

- Trong khu vực quy hoạch có một số hộ dân đang sinh sống, chủ yếu à nhà tạm và nhà bán kiến cố.
d) Hiện trạng mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật:

· Hệ thống giao thông khu vực quy hoạch tiếp giáp với đường tránh Gia Nghĩa, cách Quốc lộ 14 khoảng 2km về phía Tây Nam và cách QL28 khoảng 2,7 km về kía Đông Nam.
- Địa hình tại khu vực quy hoạch này tương đối dốc, điểm có cao độ tự nhiên cao nhất là + 613.5, điểm có cao độ tự nhiên thấp nhất là + 571.00. 

- Hiện trạng thoát nước mặt: Nước mưa chủ yếu được chảy tự tự nhiên về các khe suối tụ thủy rong khu vực.

- Hiện trạng thoát nước thải: Phần nước thải do sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại trước khi thoát ra hệ thống nước chung.

- Hiện trạng cấp nước: Khu vực xây dựng hiện đã có hệ thống cấp nước sạch. 
- Hiện trạng cấp điện: nguồn điện cung cấp cho khu vực được lấy từ trạm 110/35/22Kv công suất 5.600kvA cấp cho thành phố Gia Nghĩa. 

- Chất thải rắn: Khối lượng chất thải rắn của khu quy hoạch không đáng kể (chủ yếu là rác thải sinh hoạt  vận động viên, nhân viên phục vụ), được thu gom hàng ngày (ký hợp đồng với Công ty Vệ sinh Môi trường) đưa về xử lý tại khu xử lý rác tập trung của thành phố.
- Hiện trạng môi trường: Vì dân cư trong khu vực quy hoạch tương đối ít, nên nhìn chung hiện trạng môi trường của khu vực tương đối trong sạch, chất lượng đất, không khí tương đối tốt. 

1.3. Đánh giá chung: 

Qua phân tích đánh giá các số liệu, tài liệu về điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu vực quy hoạch nhìn chung có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển xây dựng Khu liên hợp thể thao. Khu vực lập quy hoạch còn có lợi thế về giao thông khi có tuyến đường tránh Gia Nghĩa chạy qua. Tuy nhiên do địa hình phức tạp, độ dốc cao nên việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cần phải đảm bảo tính liên tục và tận dụng được tối đa quỹ đất. 
2. Phạm vi nghiên cứu:

2.1. Phạm vị

Phạm vị nghiên cứu toàn bộ khu vực khoảng 28,1ha thuộc phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2.2. Quy mô

- Quy mô diện tích quy hoạch: Khoảng 28,1ha.

+ Nhà thi đấu đa năng có kháng đài 4.000 - 5.000 chỗ ngồi.

+ Sân vận động trung tâm có khán đài 15.000 chỗ ngồi.

+ Bể bơi có cầu nhảy và khán đài 1500 chỗ;

+ Sân thể thao cơ bản, bể bơi phổ thông, khu câu lạc bộ, nhà nghĩ cho vận động viên các đội tuyển......

2.3. Các thành phần chức năng

Khu liên hợp thể thao tỉnh Đắk Nông gồm các hạng mục chính: 
- Khu giảng daỵ, huấn luyện và thi đấu;
- Khu phục vụ vận động viên, khu luyện tập phát triển tố chất thể lực và các công trình phục vụ sân bãi;
- Khu phục vụ khán giả, bộ phận truyền thông, truyền hình, tường thuật;

- Khu vệ sinh, tắm rửa cuả vận động viên và huấn luyện viên;

- Khu quảng trường và khán đài;

- Bãi để xe và mạng lưới giao thông trong sân vận động;

- Khu cây xanh, hàng rào cây xanh để ngăn bụi, chắn gió và tạo vi khí hậu môi trường;

- Khu y tế - cấp cứu, thư giãn, nghỉ ngơi
3. Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án:

Căn cứ đồ án quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Căn cứ QCXDVN 01:2008/BXD ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 
Căn cứ TCVN 4205:2012 về công trình thể thao – sân thể thao – tiêu chuẩn thiết kế;
Căn cứ các Tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án dự kiến như sau:

3.1 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
a) Xác định cơ cấu sử dụng đất:
	BẢNG XÁC ĐỊNH CƠ CẤU  SỬ DỤNG ĐẤT

	STT
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH (ha)
	TỶ LỆ (%)

	1
	Đất xây dựng các công trình 
	10-14
	≤50

	2
	Đất cây xanh
	8-10
	≥30

	3
	Đất giao thông
	3-5
	≥10

	4
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	1-3
	≤10

	Tổng cộng
	28.1
	100


b) Khoảng cách ly vệ sinh đối với sân thể thao:

	Tên công trình
	Khoảng cách li tối thiểu

	Bệnh viện
	1 000

	Nghĩa trang, bãi rác
	2 000

	Nhà máy cấp độc hại I
	1 000

	Nhà máy cấp độc hại II
	500

	Nhà máy cấp độc hại III
	300

	Nhà máy cấp độc hại IV
	100

	Nhà máy cấp độc hại V
	50


c) Mật độ xây dựng
· Mật độ xây dựng công trình:

≤ 50,0%

· Mật độ cây xanh:



≥ 30,0%

· Mật độ giao thông:



≥ 10,0%
· Mật độ HTKT:



≤ 10,0%

b) Tầng cao xây dựng
- Tầng cao thấp nhất: 



1 tầng
· Tầng cao cao nhất:



7 tầng
c) Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

* Giao thông:

- Độ dốc dọc đường:  i = 2 - 10%;

- Độ dốc ngang đường:  i = 2%;

- Chiều rộng: 01 làn xe:  b = 3,5 - 3,75 m;

- Bán kính cong bó vỉa:  r = 8 -12 m;

* Cấp nước:

- Phục vụ sinh hoạt:  80 - 100 lít/người/ngày đêm;

- Phục vụ vận động viên:  60 - 100 lít/người/ngày đêm;

- Phục vụ khán giả:  10 - 15 lít/chỗ/ngày đêm;

- Phục vụ tưới sân thể thao chính, khán đài:  1,5 - 4 lít/m2/ngày đêm;

- Phục vụ tưới cỏ trên sân bóng đá:  3-4 lít/m2/ngày đêm;

- Phục vụ tưới cây, vườn hoa, công viên:  tối thiểu 3 lít/m2/ngày đêm;

- Phục vụ rửa đường:   tối thiểu 0,5lít/m2;

* Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Thoát nước:  = 80% cấp nước;

- Rác thải rắn: 0,9kg/người/ngày đêm;

- Thu gom chất thải rắn: 90% chất thải rắn.

* Cấp điện:

- Cấp điện sinh hoạt:   1000-1500kwh/người/năm;


- Công trình công cộng, dịch vụ:  20 - 30 W/m2 sàn;

- Độ chói đường phố: 

+ Cấp khu vực: 0,4-0,6Cd/m2.

+ Cấp nội bộ: 0,2-0,4Cd/m2.

- Độ rọi chiếu sáng khu công viên: 2 -7 Lx.

- Độ rọi sân thể thao (đối với sân luyện tập và sân cơ bản): 

+ Đường chạy thẳng và chạy vòng: 100-200 Lux.

+ Sân nhảy xa và nhảy 3 bước: 100-150 Lux.

+ Sân nhảy cao, nhảy sào: 100-150 Lux.

+ Sân đẩy tạ: 100-150 Lux.

+ Sân ném đĩa và ném tạ xích: 10-150 Lux.

+ Sân ném lựu đạn, phóng lao: 50-150 Lux.

+ Sân bóng đá (thi đấu sơ và tập trung): 500-600 Lux.

+ Sân bóng chuyền, sân cầu lông cơ bản: 50-300 Lux.

+ Sân bóng rổ: 100-200 Lux.

+ Sân quần vợt: 150-200 Lux.

+ Sân bóng ném: 100-200 Lux.

+ Sân bóng bàn: 150 Lux.

+ Sân thể dục dụng cụ và thể dục tự do: 150 Lux.

+ Võ dân tộc: 150 Lux.

+ Sân cầu lông: 100 Lux.

V. CÁC YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỐI VỚI QUY HOẠCH CHI TIẾT

1. Yêu cầu và nguyên tắc điều tra hiện trạng và thu thập số liệu

- Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan đến các khu vực quy hoạch.
- Các thông tin, dữ liệu của bản đồ địa hình đảm bảo yêu cầu phục vụ việc lập quy hoạch phù hợp với đồ án quy hoạch. 

- Phương pháp điều tra hiện trạng và thu thập số liệu: phương pháp định tính, định lượng và quan sát.

- Nghiên cứu thêm các dữ liệu ngoài khu quy hoạch như kiến trúc, cảnh quan, cây xanh đặc trưng của địa phương; các giải pháp quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực tương tự khu quy hoạch về tính chất và hiện trạng đặc biệt với địa hình đồi dốc.

2. Yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan

- Đề xuất nguyên tắc về tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực lập quy hoạch, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt và khu vực xung quanh; Đáp ứng nhu cầu cần thiết trong khu liên hợp thể thao và công trình hạ tầng xã hội khác.

- Trên cơ sở lợi thế về vị trí địa lý của khu quy hoạch, đề xuất giải pháp san nền phù hợp, đảm bảo thuận tiện tiếp cận và gắn kết đồng bộ với các khu vực lân cận.

- Tạo cấu trúc không gian phù hợp, đường nét kiến trúc đặc trưng và hài hòa với kiến trúc cảnh quan trong khu vực. 

- Kết nối đồng bộ và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với khu vực, liên kết giữa khu vực quy hoạch và các khu vực lân cận trong đô thị. 

- Thiết kế kiến trúc và cảnh quan xung quanh phản ánh những đặc tính nổi bật, độc đáo tạo ra đặc trưng mang tính biểu tượng và tạo hiệu quả về thẩm mỹ kiến trúc. 

- Bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, địa hình cảnh quan và bảo vệ môi trường.

3. Yêu cầu về sử dụng đất:

- Đề xuất vị trí và quy mô sử dụng các loại đất.

- Dự báo quy mô dân số, quỹ đất; phương án khai thác quỹ đất hợp lý, đáp ứng nhu cầu của dự báo dân số phát triển;

- Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sử dụng đất nông nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững;


- Các phương án phải nêu rõ ý đồ cơ cấu tổ chức, phương án sử dụng đất theo quy mô, tính chất, đáp ứng tiêu chuẩn quy, phạm hiện hành. 
- Quy hoạch sử dụng đất phải xác định rõ chức năng của từng lô đất.

4. Yêu cầu Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Giao thông :

- Xác định mạng lưới giao thông (kể cả đường đi nội bộ nếu có), mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; xác định vị trí, quy mô bến bãi đậu.
- Quy hoạch hệ thống giao thông đảm bảo tiếp cận nhanh chóng, an toàn giữa tất cả các khu chức năng trong khu vực. Tổ chức phân loại các đường giao thông, mặt cắt ngang từng loại đường.
- Nghiên cứu đề xuất các tuyến đường giao thông kết nối với mạng lưới giao thông khu vực và hệ thống giao thông nội bộ.

b) Chuẩn bị kỹ thuật :
- Xác định cote khống chế xây dựng đối với từng lô đất;

- Bám sát địa hình, giữ gìn cảnh quan môi trường;

- Đảm bảo độ dốc đường theo tiêu chuẩn. 

- Xác định khối lượng đào đắp, tận dụng cao nhất địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đào đắp và hạn chế chiều cao đất đắp;

- Hệ thống thoát nước mưa phải đảm bảo thoát nước trên toàn bộ lưu vực dự kiến. Giải pháp thoát nước mưa, mạng lưới thoát nước mưa cần được tính toán với chu kỳ mưa phù hợp;

- Xác định khối lượng đầu tư, khái toán kinh phí;

c) Cấp nước:

- Xác định nguồn cấp nước cho toàn khu, tưới cây, kỹ thuật, sinh hoạt; đưa ra các giải pháp về nguồn nước ngầm sử dụng tại chỗ có thể đáp ứng với một phần nhu cầu dùng nước; xác định vị trí, quy mô công trình nhà máy, trạm bơm nước, mạng lưới đường ống và các thông số kỹ thuật.
- Xác định nhu cầu và tiêu chuẩn dùng nước cho từng loại hình chức năng và cho toàn khu.

- Mạng lưới PCCC: tram phân phối, chiều dài, đường kính, các họng cứu hỏa.

- Xác định khối lượng đầu tư, khái toán kinh phí.

d) Cấp điện:

- Xác định nguồn cấp điện.

- Xác định nhu cầu sử dụng điện năng và phụ tải của từng loại hình chức năng và toàn khu. Yêu cầu phải đảm bảo cung cấp điện liên tục, thời gian ngừng cung cấp điện không được quá 12 tiếng.

- Mạng lưới cấp điện: trạm phân phối, tuyến cấp điện, mạng lưới chiếu sáng.

- Xác định khối lượng đầu tư, khái toán kinh phí.

e) Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường :

- Xác định chỉ tiêu, khối lượng nước thải sinh hoạt, công nghiệp.

- Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn; hệ thống cống, trạm bơm, trạm xử lý nước thải bố trí tại khu vực bể lắng chứa nước thải sau đó xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải trực tiếp ra môi trường.
- Xác định khối lượng đầu tư, khái toán kinh phí.

f) Thông tin liên lạc

- Hệ thống thông tin liên lạc kết nối với hệ thống viễn thông tại thành phố Gia Nghĩa, thiết kế theo công nghệ tiến tiến, hiện đại hội tụ được các loại hình viễn thông, Internet, truyền hình và tiếp thu công nghệ mới của thế giới.


- Hệ thống thông tin liên lạc khu quy hoạch được kết nối với hệ thống viễn thông của thị xã Gia Nghĩa.

5. Đánh giá môi trường chiến lược
- Đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; điều kiện tự nhiên, chất thải rắn, nước thải, tiếng ồn (nếu có); các vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên.

- Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch.
- Đề ra các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với khu dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch.
- Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường.

6. Đề xuất các yêu cầu về quản lý quy hoạch

- Quy định về vùng quản lý kiến trúc quy hoạch.
- Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ các tuyến đường.

VI.  DỰ KIẾN CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

- Lập bảng khối lượng các hạng mục đầu tư xây dựng. Kinh phí đầu tư xây dựng theo phân kỳ và danh mục dự án ưu tiên đầu tư.

- Phân kỳ đầu tư: Tính toán các hạng mục ưu tiên đầu tư giai đoạn đầu và các giai đoạn tiếp theo, đề xuất nguồn vốn thực hiện và dự báo tổng mức đầu tư.
VII. HỒ SƠ SẢN PHẨM QUY HOẠCH:

1. Thành phần hồ sơ bản vẽ quy hoạch chi tiết.

Thành phần hồ sơ theo quy định tại Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

	STT
	TÊN SẢN PHẨM
	TỶ LỆ

	
	ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT – TỶ LỆ: 1/500
	7 bộ

	1
	Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất 
	1/2000

	2
	Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất XD
	1/500

	3
	Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
	1/500

	4
	Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
	1/500

	5
	Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
	1/500

	6
	Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, và hành lang bảo vệ các tyến hạ tầng kỹ thuật 
	1/500

	7
	Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường 
	1/500

	8
	Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật
	1/500

	9
	Các bản vẽ về môi trường chiến lược
	1/500


2. Phần văn bản.

- Thuyết minh (Các văn bản pháp lý có liên quan).

- Quy định quản lý đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.

- Dự thảo tờ trình và dự thảo quyết định về phê duyệt đồ án.

VIII. KINH PHÍ THỰC HIỆN – NGUỒN VỐN:

1. Kinh phí thực hiện:

a) Căn cứ pháp lý
+ Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD, ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

+ Các văn bản pháp lý khác liên quan.
b) Giá trị dự toán lập quy hoạch như sau
- Giá trị dự toán lập quy hoạch: 

+ Áp dụng bảng số 8: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù kèm theo Thông tư 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019.

+ Tổng diện tích lập quy hoạch: 28,1ha.

	A
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	KÝ HIỆU,
CÁCH TÍNH
	CHI PHÍ 
TRƯỚC THUẾ
	THUẾ GTGT
	CHI PHÍ 
SAU THUẾ

	I
	CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH
	 G
	832.752.000
	83.275.200
	916.027.200

	1
	Chi phí lập Đồ án quy hoạch
	G1
	766.687.000
	76.668.700
	843.355.700

	2
	Chi phí lập Nhiệm vụ quy hoạch
	G2
	66.065.000
	6.606.500
	72.671.500

	II
	CHI PHÍ TƯ VẤN KHÁC
	 
	29.164.773
	2.916.477
	32.081.251

	1
	Chi phí công bố quy hoạch
	G3=G1*3%
	23.000.610
	2.300.061
	25.300.671

	2
	Chi phí lập HSMT; đánh giá HSDT tư vấn lập đồ án QH
	G4=0,804%*G1
	6.164.163
	616.416
	6.780.580

	III
	CHI PHÍ KHÁC
	 
	86.269.543
	 
	145.657.780

	1
	Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch
	G5=G1*7,72%
	59.188.236
	 
	59.188.236

	2
	Lệ phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch
	G6=G2*20%
	13.213.000
	 
	13.213.000

	3
	Lệ phí thẩm định đồ án quy hoạch
	G7=G1*8,28%
	62.868.334
	 
	62.868.334

	4
	Chi phí thẩm định HSMT
	Mức tối thiểu theo 
NĐ 63/2013/NĐ-CP
	1.000.000
	100.000
	1.100.000

	5
	Chi phí thẩm định, phê duyệt KQĐT
	Mức tối thiểu theo 
NĐ 63/2013/NĐ-CP
	1.000.000
	100.000
	1.100.000

	6
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	G8=0,95%*(I+II+III)
	8.188.209
	 
	8.188.209

	IV
	TỔNG DỰ TOÁN
	 
	948.186.317
	86.191.677
	1.093.766.231

	 
	LÀM TRÒN
	 
	 
	 
	1.093.766.000


 Kinh phí thực hiện: 1.093.766.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ không trăm chín mươi ba triệu bảy trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).
2. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách.
IX. TIẾN ĐỘ - TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Lập và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, lập và phê duyệt công tác khảo sát địa hình.
- Quý III-IV năm 2020: Lập và phê duyệt đồ án quy hoạch, công bố đồ án quy hoạch.
2. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông.
- Đơn vị tư vấn lập NVQH: Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Đắk Nông.
- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông.
- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Đắk Nông.
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H1: Ranh quy hoạch nhìn từ vệ tinh
[image: image2.jpg]'VITRIXAY DYUNG KHU LIEN HOP TDTT TiNH BAK NONG :

- DN i KHOANG: 28,1A
- A BAC: GIAP SU61 DAKNONG.

- PHA DONG, PHATAY: GIAP 1 DAKNONG
~PHA NAME GIAP DUGHG TRANK GIA RGHA





H2: Ranh quy hoạch theo bản đồ quy hoạch chung
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